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TUẦN HỌC TỪ 17/5/2021 đến 22/5/2021

Câu 1. Quốc lộ 1 ở nước ta chạy suốt từ:
A. Cửa khẩu Hữu Nghị đến thành phố Năm Căn.

B. Cửa khẩu Thanh Thủy đến Cà Mau.
C. Cửa khẩu Lào Cai đến thành phố Cần Thơ.
D. Cửa khẩu Móng Cái đến thành phố Hà Tiên.
Câu 2. Quốc lộ 1 không đi qua vùng kinh tế nào ở nước ta?
A. Tây Nguyên.                                            B. Trung du miền núi Bắc Bộ.    
C. Đông Nam Bộ.                                      D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 3. Loại hình vận tải có vai trò không đáng kể về vận chuyển hành khách của nước ta là :

A. Đường biển.

B. Đường ô tô, đường sắt, đường sông, đường hàng không.

C. Đường sắt, đường sông, đường hàng không.

D. Đường sông, đường hàng không, đường biển.
Câu 4. Loại hình giao thông vận tải thuận lợi nhất để nước ta giao lưu với các nước trong khu vực Đông Nam Á là :

A. Đường biển.
B. Đường sông.
C. Đường bộ                       D. Đường hàng không.
Câu 5. Khu vực chiếm tỉ trọng cao nhất trong hoạt động nội thương của nước ta là :

A. Tư nhân, cá thể.
B. Tập thể.
C. Nhà nước.
D. Nước ngoài.
Câu 6. Hàng nhập khẩu chiếm tỉ trọng cao nhất ở nước ta hiện nay là :

A. Nguyên, nhiên vật liệu.


B. Lương thực, thực phẩm.

C. Máy móc thiết bị.


D. Hàng tiêu dùng.

Câu 7. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu hàng xuất khẩu của nước ta hiện nay là :

A. Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công.

B. Hàng công nghiệp nặng.

C. Khoáng sản. 

D. Hàng nông, lâm, thuỷ sản.
Câu 8. Các vùng buôn bán tấp nập là các vùng có:

A. Đông dân cư.

B. Hàng hóa đa dạng

C. Điều kiện tư nhiên thuận lợi.

D. Kinh tế phát triển.
Câu 9. Mật độ dân số ở miền núi của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ là khoảng: 

A. 50-100 người/km².
B. 100-150 người/km².
C. 150-200 người/km².
D. 200-250 người/km².
Câu 10. Cây công nghiệp chủ lực của Trung du và miền núi Bắc bộ là:
A. Chè.               B. Cà phê.
C. Đậu tương.
D. Thuốc lá.
Câu 11. Trung du và miền núi Bắc Bộ có kiểu khí hậu:
A. Nhiệt đới ẩm gió mùa, mùa đông lạnh.
B. Nhiệt đới ẩm gió mùa.

C. Nhiệt đới ẩm giò mùa, mùa đông ấm.
D. Cận xích đạo, mùa hạ có mưa phùn.
Câu 12. Thế mạnh nào sau đây không phải là của Trung du miền núi Bắc Bộ ?

A. Trồng cây công nghiệp dài ngày điển hình cho vùng nhiệt đới.
B. Phát triển kinh tế biển và du lịch.

C. Khai thác, chế biến khoáng sản và thủy điện.
D. Phát triển chăn nuôi trâu, bò, ngựa, dê, lợn.
Câu 13. Khoáng sản của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu là các loại: 

A.Vật liệu xây dựng.
 B. Kim loại đen.

C. Kim loại màu.
D. Năng lượng.
Câu 14. Nạn hạn hán kéo dài nhất ở Duyên hải Nam Trung Bộ là:
A. Ninh Thuận, Bình Thuận.
B. Bình Thuận, Quảng Nam.
C. Phú Yên, Quảng Nam.
D. Ninh Thuận, Phú Yên.
Câu 15. Đặc điểm nổi bật của tự nhiên vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:
A. Lãnh thổ hẹp ngang, có mưa về thu đông và mùa khô kéo dài.

B. Lãnh thổ hẹp, nằm ở sườn đông Trường Sơn, giáp biển.

C. Lãnh thổ hẹp ngang, có mưa về thu đông và mùa khô kéo dài.

D. Lãnh thổ kéo dài theo Bắc – Nam, giáp biển.
Câu 16. Vùng Đông Nam Bộ bao gồm mấy tỉnh, thành phố?

A. 6.
B. 5.
C.7.
D. 8.
Câu 17. Dầu khí ở  Đông Nam  Bộ được khai thác ở

A. Thềm lục địa.
B. Vùng ngoài khơi.
    C. Vùng cửa sông.  
D. Trên đất liền.
Câu 18. Nguồn nhiệt năng được sản xuất chủ yếu ở Đông Nam Bộ là:
A. Nhiệt điện chạy bằng khí thiên nhiên.
B. Thủy điện.
C. Nhiệt điện chạy bằng than.
D. Điện chạy bằng dầu nhập khẩu.
Câu 19. Diện tích tự nhiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long hơn

A. 40 nghìn km².
B. 25 nghìn km².
C. 45 nghìn km².
D. 50 nghìn km².
Câu 20. Nhóm đất có diện tích lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long là:
A. Đất phèn.
B. Đất xám.
C. Đất phù sa ngọt.
D. Đât mặn.
Câu 21. Vấn đề lớn nhất đáng lo ngại của vùng đồng bằng sông Cửu Long vào mùa khô là:

A. Thiếu nước tưới
B. Xâm nhập mặn.
C. Triều cường.
D. Địa hình thấp.
Câu 22.  Đây là một trong những đặc điểm của mạng lưới đường ô tô của nước ta.

A. Về cơ bản đã phủ kín các vùng.

B. Mật độ thuộc loại cao nhất khu vực.
C. Hơn một nửa đã được trải nhựa.

D. Chủ yếu chạy theo hướng Bắc - Nam.
Câu 23.  Mặt hàng nào sau đây không phải là mặt hàng xuất khẩu của nước ta?

A. Tư liệu sản xuất (máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu)

B. Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản.
C. Hàng thủ công nhẹ và tiểu thủ công nghiệp.
D. Hàng nông – lâm - thủy sản.
Câu 24.  Đàn lợn ở Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển do

A. Sự phong phú của hoa màu, lương thực.
B. Sản phẩm phụ của chế biến thủy sản.

C. Sự phong phú của thức ăn trong rừng.
D. Nguồn lúa gạo và phụ phẩm của nó.
Câu 25. Các vùng gò đồi của Duyên hải Nam Trung Bộ lá nơi có điều kiện thuận lợi cho phát triển

A. Chăn nuôi bò, dê, cừu.
              B. Trồng cây hoa màu, lương thực.
C. Trồng cây công nghiệp lâu năm.                          D. Kinh tế vườn rừng.
Câu 26. Ý nào không đúng với vùng Đông Nam Bộ?
A. Giá trị sản lượng nông nghiệp lớn nhất cả nước.

B. Cơ cấu kinh tế tiến bộ nhất cả nước.

C. Vùng kinh tế năng động nhất cả nước.

D. Giá trị sản lượng công nghiệp lớn nhất cả nước.
Câu 27. Nhóm đất có diện tích lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long là

A. Đất phèn.
B. Đất xám.
C. Đất phù sa ngọt.
D. Đất mặn.

Câu 28. Hướng chính trong khai thác kinh tế vùng biển ở Đồng bằng sông Cửu Long là kết hợp:

A. Mặt biển, đảo, quần đảo và đất liền tạo  nên một thể kinh tế liên hoàn.

B. Khai thác sinh vật biển, khoáng sản và phát triển du lịch biển.

C. Mặt biển, đảo, quần đảo và đất liền tạo  nên một thể kinh tế liên hoàn.

D. Vùng bờ biển với đất liền và hệ thống sông ngòi, kênh rạch.
Câu 29. Tổng diện tích phần đất của nước ta (theo Niên giám thống kê 2006) là (km²)
  A. 331 212.                   B. 331 211.              C. 331 213.                D. 331 214
  Câu 30. Ý nghĩa kinh tế của vị trí địa lí nước ta:

    A. Tạo điều kiện thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập với các nước trên thế giới, thu hút           vốn đầu tư nước ngoài.

    B. Tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị và cùng phát triển với các nước.

    C. Có vị trí địa lí đặc biệt quan trọng ở vùng Đông Nam Á, khu vực kinh tế rất năng động và nhạy cảm với những biến động chính trị thế giới.

    D. Tạo điều kiện thực hiện chính sách mở cửa.

  Câu 31. Hướng vòng cung là hướng chính của:

     A. Vùng núi Đông Bắc.                                              B. Các hệ thống sông lớn

     C. Dãy Hoàng Liên sơn.                                             D. Vùng núi Bắc Trường Sơn

  Câu 32. Điểm khác chủ yếu của Đồng bằng sông Hồng so với Đồng bằng sông Cửu Long là ở đồng      bằng này có:

    A. Hệ thống đê điều chia đồng bằng thành nhiều ô 

    B. Diện tích rộng hơn Đồng bằng sông Cửu Long 

    C. Hệ thống kênh rạch chằng chịt

    D. Thủy triều xâm nhập gần như sâu toàn bộ đồng bằng về mùa cạn.

  Câu 33. Loại khoáng sản có tiềm năng vô tận ở Biển Đông nước ta là :

    A. Muối biển.
B. Dầu khí.
C. Cát trắng.
D. Titan.

  Câu 34. Mưa phùn là loại mưa :

    A. Diễn ra ở đồng bằng và ven biển miền Bắc vào nửa sau mùa đông.

    B. Diễn ra vào đầu mùa đông ở miền Bắc.

    C. Diễn ra ở đồng bằng và ven biển miền Bắc vào đầu mùa đông.

     D. Diễn ra vào nửa sau mùa đông ở miền Bắc.

   Câu 35. Quá trình feralit hóa diễn ra mạnh mẽ ở vùng

     A. Vùng núi.    B. Ven biển.
C. Đồng bằng.
D. Đồi

   Câu 36. Gió mùa mùa hạ chính thức của nước ta gây mưa cho vùng :

     A. Cả nước.   B. Tây Nguyên.     C. Nam Bộ.
D. Bắc Bộ.


   Câu 37. Càng về phía Nam thì:

      A. Nhiệt độ trung bình càng tăng

      B. Biên độ nhiệt càng tăng

      C. Nhiệt độ trung bình tháng lạnh càng giảm

      D. Nhiệt độ trung bình tháng nóng càng giảm

   Câu 38. Tác động của gió mùa Đông Bắc mạnh nhất ở:

      A. Đông Bắc.      B. Bắc Trung Bộ.  C. Tây Bắc.
D. Đồng bằng Bắc Bộ

    Câu 39. Khoáng sản nổi bật ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là

      A. Dầu khí và bôxit.
          B. Thiết và khí tự nhiên

      C. Vật liệu xây dựng vá quặng sắt.       D. Than đá và apatit

    Câu 40. Khu bảo tồn thiên nhiên Cần Giờ thuộc :

             A. Thành phố Hồ Chí Minh.                 B. Thành phố Hải Phòng.



C. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
          D. Tỉnh Cà Mau

------Hết-----

Lưu ý: Học sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam
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